
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ  HÀNH NGHỀ 
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DÂN Y BIÊN HÒA – CHI NHÁNH TRẢNG DÀI 

2. Địa chỉ: Số 27, đường Trần Văn Xã, khu phố 5, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa. Tỉnh Đồng Nai  

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ Thứ 2 đến chủ nhật:  Sáng  7h00-11h30; Chiều :13h00-20h00; 

4. Danh mục đăng  ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh : 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề /Số chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn2 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác(nếu có) 

 

Ghi 

chú 

1  ĐINH VĂN HÒA 

004999/ĐNAI-

CCHN; 1375/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại; Khám 

chữa bệnh chuyên khoa 

Vật lý trị liệu – Phục hồi 

chức năng 

Sáng từ 7h00-11h30; 

chiều từ 13h30 –17h00   

( Từ thứ 2 đến chủ nhật ) 

 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

phòng khám/ Phụ 

trách phòng khám 

chuyên khoa Ngoại/ 
Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

  

2  
NGUYỄN TÔN 

HOÀI 

003834/ĐNAI-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Sáng từ 7h00-11h30; 

chiều từ 13h30 –17h00   

( Từ thứ 2 đến chủ nhật ) 

 

Phụ trách phòng 

khám Nội/ Khám 

bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

  

3  
LÂM CHÁNH 

TRUNG 

010230/ĐNAI-

CCHN; 405/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền; 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Vật lý trị liệu 

– Phục hồi chức năng 

Sáng từ 7h00-11h30; 

chiều từ 13h30 –17h00   

( Từ thứ 2 đến chủ nhật ) 

 

Phụ trách phòng 

khám Y học cổ 

truyền/ Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Vật lý trị liệu – 

Phục hồi chức năng 

  



4  
LÔ THỊ MINH 

CHÂU 

0008680/ĐNAI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ khoa 

Sáng từ 7h00-11h30; 

chiều từ 13h30 –17h00   

( Từ thứ 2 đến chủ nhật ) 

 

Phụ trách phòng 

khám Sản phụ khoa/ 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

  

5  BÙI BỈNH THỌ 

000115/ĐNAI-

CCHN; 249/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội; Khám 

bệnh, chữa bệnh khoa 

Chẩn đoán hình ảnh: x-

quang; siêu âm 

Sáng từ 7h00-11h30; 

chiều từ 13h30 –17h00   

( Từ thứ 2 đến chủ nhật ) 

 

Phụ trách phòng 

khám Chẩn đoán 

hình ành:X-quang; 

siêu âm 

  

6  
DƯƠNG 

TRƯỜNG GIANG 

0005292/GL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm 

mặt 

Sáng từ 7h00-11h30; 

chiều từ 13h30 –17h00   

( Từ thứ 2 đến chủ nhật ) 

 

Phụ trách phòng 

khám Răng hàm mặt/ 
Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Răng hàm mặt 

  

7  VI THỊ LINH 
003352/ĐNAI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 

Sáng từ 7h00-11h30; 

chiều từ 13h30 –17h00   

( Từ thứ 2 đến chủ nhật ) 

 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh 

  

8  
LÊ NGUYÊN 

HÒA 

004327/ĐNAI -

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai mũi họng  

Sáng từ 7h00-11h30; 

chiều từ 13h30 –17h00   

( Thứ 2 đến chủ nhật ) 

 

Phụ trách phòng 

khám Tai mũi họng/ 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tai mũi họng 

  

9  LÊ ĐĂNG THÌN 
120319/CCHN-

BQP 

Khám bệnh,chữa bệnh 

Ngoại khoa, siêu âm tổng 

quát 

Sáng từ 7h00-11h30; 

chiều từ 13h30 –17h00   

( Thứ 2 đến chủ nhật ) 

 

Khám chữa bệnh 

Ngoại khoa, siêu âm 

tổng quát 

  

10  
LÊ VŨ TRÙNG 

DƯƠNG 

014103/ĐNAI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Sáng từ 7h00-11h30; 

chiều từ 13h30 –17h00   

( Thứ 7 ) 

 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Phòng Khám Đa 

Khoa Dân Y Biên 

Hòa ( An Bình-  

Biên Hòa- Đồng 

Nai) 6h30-17h30 

từ Thứ 2 đến Thứ 

6, Chủ nhật; 

 



11  
NGUYỄN THU 

HƯƠNG 

006015/HCM-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Sáng từ 7h00-11h30; 

chiều từ 13h30 –17h00   

( Từ thứ 2 đến chủ nhật ) 

 

Phụ trách chuyên 

môn phòng xét 

nghiệm 

  

12  
NGUYỄN NGỌC 

THANH LAM 

015439/ĐNAI-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Sáng từ 7h00-11h30; 

chiều từ 13h30 –17h00   

( Từ thứ 2 đến chủ nhật ) 

Thực hiện kỹ thuật 

xét nghiệm 

  

13  
TRẦN THỊ 

TUYẾT 

011757/ĐNAI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng từ 7h00-11h30; 

chiều từ 13h30 –17h00   

( Từ thứ 2 đến chủ nhật ) 

Y sĩ Y học cổ truyền 

  

14  
BỒ ANH 

PHƯƠNG 

014454/ĐNAI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng từ 7h00-11h30; 

chiều từ 13h30 –17h00   

( Từ thứ 2 đến chủ nhật ) 

Y sĩ Y học cổ truyền 

  

15  
NGUYỄN VĂN 

HÙNG 

058621/HCM-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng từ 7h00-11h30; 

chiều từ 13h30 –17h00   

( Từ thứ 2 đến chủ nhật ) 

Y sĩ Y học cổ truyền 

  

16  
NGUYỄN QUANG 

THỊNH 

058907/HCM-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng từ 7h00-11h30; 

chiều từ 13h30 –17h00   

( Từ thứ 2 đến chủ nhật ) 

Y sĩ Y học cổ truyền 

  

17  SIU H’ƠN 
0005786/GL-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Sáng từ 7h00-11h30; 

chiều từ 13h30 –17h00   

( Từ thứ 2 đến chủ nhật ) 

Điều dưỡng 

  

18  
LÊ PHƯƠNG 

THẢO 

014764/ĐNAI-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Sáng từ 7h00-11h30; 

chiều từ 13h30 –17h00   

( Từ thứ 2 đến chủ nhật ) 

Điều dưỡng 

  



19  VŨ THỊ THƯƠNG 
111170/ĐNAI-

BQP 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn điều dưỡng 

Sáng từ 7h00-11h30; 

chiều từ 13h30 –17h00   

( Từ thứ 2 đến chủ nhật ) 

Y sĩ 

  

 

*Ghi chú:   
1. Ngoài thời gian làm việc kể trên, để phù hợp với thời gian hoạt động của phòng khám, nhân viên y tế sẽ làm việc theo lịch ngoài giờ hành chính, chủ 

nhật, ngày Lễ, Tết theo sự phân công của giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

2. Phòng khám bố trí nghỉ bù vào các ngày khác để đảm bảo thời gian làm việc theo Luật lao động  

 

 Đồng Nai, ngày 21 tháng 06 năm 2024 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật                                                                                                                                      

của  cơ sơ khám bệnh chữa bệnh 

( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   BSCKI. ĐINH VĂN HÒA 
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